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Ngành đào tạo: Kỹ thuật Địa chất
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
1. Tên môn học: 

Tiếng Việt thực hành
   



Vietnamese in Practice 
2. Số tín chỉ: 2

3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2

4. Phân bổ thời gian:

· Lên lớp

: 40 tiết (3 tiết/tuần)                         
+ Lý thuyết
: 20 tiết

+ Bài tập/thảo luận/kiểm tra: 20 tiết

· Thí nghiệm
: 0 tiết 

· Tự học

: 60 giờ

5. Điều kiện tiên quyết: Không 

6. Mục tiêu của môn học: 

Mục tiêu của môn học là hệ thống hóa và củng cố hệ thống tri thức cơ bản về tiếng Việt ở các bình diện ngữ âm – chính tả, từ vựng, cú pháp và văn bản, trên cơ sở đó rèn luyện kĩ năng sủ dụng tiếng mẹ đẻ cho sinh viên.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Chương trình môn học gồm bốn chương , tương ứng với bốn bình diện : ngữ âm chính tả, từ vựng, cú pháp và văn bản.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến đề hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

· Tìm đọc các tài liệu có liên quan đến nội dung các phần, các chương hay chuyên đề theo hướng dẫn của giảng viên.

· Tham dự đầy đủ các giờ học trên lớp và buổi thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

9. Tài liệu học tập:

· Giáo trình chính:

[1] Tiếng Việt thực hành (dùng cho sinh viên không chuyên ngữ), Lê A, Đinh Thanh Huệ, NXB Giáo dục, 1997

[2] Tiếng việt thực hành - Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng - NXB Giáo dục, 2007

· Sách tham khảo

[3] Ngữ pháp tiếng Việt tập I, Diệp Quang Ban (chủ biên), NXB Giáo dục,1998. 

[4] Câu sai và câu mơ hồ, Nguyễn Đức Dân, Trần Thị Ngọc Lang,  NXB Giáodục, 1993.

[5] Lỗi ngữ pháp và cách khắc phục, Cao Xuân Hạo và các tác giả, NXB 

Khoa học xã hội, 2002. 

[6] Lỗi chính tả và cách khắc phục, Lê Trung Hoa, NXB Khoa học xã hội,  2002. 
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (Tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10 %

· Bài tập (nếu có): 


10 %

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30 %

· Điểm thi kết thúc môn học: 

50 %

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương một : Rèn luyện kĩ năng chính tả

1.1. Khái niệm về chính tả. 
1.2. Một số vấn đề về chính tả tiếng Việt. 
1.3. Một số quy định về chính tả tiếng Viêt hiện hành. 
1.4. Cách viết hoa một số lọai tên riêng Việt Nam.
1.5 Các lọai lỗi chính tả và biện pháp khắc phục.
	8

 (4 LT, 4 BT)
	Tài liệu [1] Chương 1
Tài liệu [2] chương 7
	

	Chương hai : Rèn luyện kĩ năng dùng từ

2.1. Khái niệm về từ tiếng Việt. 
2.2. Vai trò của từ trong họat động giao tiếp ngôn ngữ. 
2.3. Yêu cầu cơ bản của việc dùng từ. 
2.4. Một số biện pháp liên hội cơ bản để dùng từ chính xác. 
2.5. Các lọai lỗi dùng từ và cách sửa chữa. 
	10 

(6 LT, 4 BT)
	Tài liệu [1] chương 2

Tài liệu [2] chương 6

	Đọc tài liệu tham khảo [6], Làm bài tập chương 1

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	

	Chương ba: Rèn luyện kĩ năng viết câu 

3.1. Khái niệm về câu tiếng Việt. 
3.2. Giản yếu về cấu trúc câu tiếng Việt. 
3.3. Dấu câu và cách dùng dấu câu . 
3.4. Các lọai lỗi câu sai và cách sửa chữa
	10 

(6 LT, 4 BT)
	Tài liệu  [1] chương 3

Tài liệu [2] chương 5

	Đọc tài liệu tham khảo [5], Làm bài tập chương 2

	Chương bốn : Rèn luyện kĩ năng viết văn bản

4.1. Khái niệm về văn bản. 
4.2. Khái niệm về nôi dung và cấu trúc của văn bản. 
4.3. Đặc trưng của văn bản. 
4.4. Đọan văn : đơn vị cơ sở của văn bản. 
4.5.Các loại lỗi liên kết văn bản. 
	10 

(6 LT, 4 BT)
	Tài liệu [1] chương 5 

Tài liệu [2] chương 4
	Đọc tài liệu tham khảo [4], Làm bài tập chương 3


Ngày.........tháng.......năm 20
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